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	Stt
	Tên thiết bị, dụng cụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Ghế tập cắt ngực
	Cái
	01
	

	2
	Ghế tập ngực ngang
	Cái
	04
	

	3
	Ghế tập ngực trên
	Cái
	02
	

	4
	Ghế banh ngực
	Cái
	02
	

	5
	Ghế tập lưng
	Cái
	01
	

	6
	Ghế tập bụng
	Cái
	02
	

	7
	Máy tập đa năng sáu động tác
	Bộ
	01
	

	8
	Máy tập tay trước
	Bộ
	01
	

	9
	Nhóm tập bắp chuối
	Cái
	01
	

	10
	Máy đá đùi
	Bộ
	01
	

	11
	Máy đạp đùi
	Bộ
	01
	

	12
	Máy tập ngực
	Bộ
	01
	

	13
	Máy kéo xô
	Bộ
	01
	

	14
	Máy massage bụng
	Cái
	02
	

	15
	Bàn xoay eo
	Cái
	01
	

	16
	Dàn gánh tạ
	Cái
	01
	

	17
	Đòn đẩy và kéo các loại
	Cây
	17
	

	18
	Tạ tập tay
	Cặp
	12
	

	19
	Dụng cụ hít đất
	Cặp
	01
	

	20
	Kệ để tạ
	Cái
	02
	

	21
	Ghế ngồi tập tay
	Cái
	05
	

	22
	Tạ 20 kg
	Miếng
	04
	

	23
	Tạ 10 kg
	Miếng
	40
	

	24
	Tạ 5 kg
	Miếng
	50
	

	25
	Tạ 4 kg
	Miếng
	50
	

	26
	Tạ 3 kg
	Miếng
	18
	

	27
	Tạ 2 kg
	Miếng
	08
	

	28
	Tạ 1 kg
	Miếng
	02
	



